A. MÔN BÓNG BÀN

1. Nội dung đơn nam




1. Ngọc Trung KT


2. Tám KHTN
3. Chính CNTT
4. Thái KTCN
5. Linh KHTN
6. Tú KTCN
7. Hữu Trung KT
8. Tùng CNTT
9. Thắng KTCN
10. Tân KHTN
11. Quân XH
12. Tân KT

2. Nội dung đơn nữ

1. Tịnh KT

2Yến KHTN
3. Oanh SPMN

4. Hà KT
5. Dung NN
6. Khăm Pheng XH
7. Vân CNTT
8. Ngân SPTH
9. Mina KHXH
10. Ly KT
3. Nội dung đôi nam

1. Ngọc Trung + Tân KT

2. Hải + Tùng KT

3. Vũ + Tú KTCN

4. Sisuphan+MayPhết CNTT

5. Hữu Trung + Bình KT

B. NỘI DUNG CẦU LÔNG

1. Nội dung đơn nam

     1. Quang KT

2. Quân KHTN
3. Thái KTCN
4. Hòa NLN
5. Lương CNTT
6. Hỉệu SPTH
7. Đông KHTN
8. Huy KT

9. Anh KTCN 
10. Hoàng NLN
11. Đức KHXH
12. Thịnh NN
13. Việt KHXH
14. Tiến SPTH
15. Châu TLGD
16. Đạt
17. Thịnh KHTN
18. Tuấn KTCN
19. Tuấn SPTH
20. Tùng NLN
21. Duy NN
22. Dương KHXH
23. Tùng LLCT
2. Nội dung đơn nữ
     1. Khăm pheng XH

2. Yến KT

3. Thương KHTN
4. Phương NN
5. Linh LLCT
6. Nhinh TLGD

7. Linh SPTH

8. Hà KT

9. Phượng TLGD

10. Nhung NN
11. Thắm SPMN

12. Bình KHTN
13. Huyền NN
14. Hiền SPTH

15. Hạnh SPMN

16. Anh XH

17. Ngọc NLN 

18. Thanh NLN

19. Quỳnh SPMN

20. Anh KT

21. Liên SPTH

22. Nhất TLGD
23. Hiền NLN
24. Thủy XH

3. Nội dung đôi nam
1. Linh + Quang KT

2. Khải + Thảo LLCT
3. Chính + ChănSuc CNTT
4. Thịnh + Duy NN
5. Hiệp + Hà XH
6. Đạt + Tuấn KTCN
7. Anh + Đức XH
8. Thái + Hải KTCN
9. Thịnh + Linh KHTN
10. Huy + Nam KT
11. Tùng + Đức NLN 

12. Sơn + Tài KHTN
13. Cường + Hậu KT
14. Anh + Tâm KTCN
15. Hà + Hoàng NLN
16. Chanh + Khánh KHTN

4. Nội dung đôi nữ

1. Pheng + Thủy KHXH
2. Phương + An CNTT
3. Thanh + Ngọc NLN
4. Hồng + Yến TLGD
5. Quỳnh + Thảo SPMN
6. Anh + Yến KT
7. Huệ + Hương NN
8. Nhung + Ngọc KHXH
9. Hương + Vân KT
10. Nhung + Mỹ SPMN
11. Nhung + Yến NN
12. Thủy + Nhung TLGD
13. Quỳnh + Dung KT
14. Hà + Yến KHTN
15. Thắm + Như SPMN
16. Anh + Tuyết KHXH
5. Đôi Nam + Nữ
	1. Đạt + Hà KT
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2. Thịnh + Hà KHTN
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3. Tùng + Linh LLCT
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4. Chính + Trang CNTT
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5. Nam + Quỳnh KT
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6. Đức + Hiền NLN
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7. Việt + Huyền KHXH
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8. Cường + Vân KT
	
	
	
	


